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TTHHÔÔNNGG  TTIINN  

                    GGIIẢẢII                                                                                                    ĐĐẠẠII  HHỘỘII  TTHHỂỂ  DDỤỤCC  TTHHỂỂ  TTHHAAOO    

TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  LLẦẦNN  VVIIII  ––  22001144  

TTừừ  nnggààyy  1199//33  đđếếnn  2233//33//22001144  ttạạii  NNhhàà  tthhii  đđấấuu  TTDDTTTT  PPhhúú  TThhọọ  

 

- DANH NGHĨA TỔ CHỨC: 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 

HỘI VIỆT VÕ ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỘ MÔN VOVINAM SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP.HCM 

NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ 
 

- Lễ Khai mạc: 18g30 ngày Thứ Sáu 21/3/2014.  

- Số lƣợng Quan chức, HLV, VĐV: 417 ngƣời, trong đó: 327 VĐV (103  

- Số lƣợng đơn vị tham dự: 22 đơn vị: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q7, Q8, Q10, Q11, 

Q12, Q.Bình Tân, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, Q.Thủ 

Đức, H.Bình Chánh, H.Củ Chi, H.Hóc Môn, H.Nhà Bè, Công An TP.HCM, Sở 

Cảnh sát PCCC. 

- Số bộ huy chƣơng: 40 bộ huy chƣơng. 

- Số hạng cân thi đấu đối kháng: 20 hạng cân (11 nam, 09 nữ). 

- Số trận thi đấu đối kháng: 166 trận. 

- Số nội dung thi quyền: 20 nội dung. 

- Số tiết mục thi quyền: 118 tiết mục. 
 

I. Mục đích: 

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020. Vận động đông đảo nhân dân thành phố thường xuyên tập 

luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ 

tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
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– Đánh giá mức độ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2010 -2015; Thông 

qua Đại hội thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, tập hợp đông 

đảo mọi đối tượng tham gia tập luyện TDTT và chọn lựa cho mình rèn luyện một môn thể 

thao thích hợp. 

– Chào mừng kỷ niệm 76 năm thành lập Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 

2014). 

– Tuyển chọn lực lượng vận động viên bổ sung vào đội tuyển các môn thể thao thành 

phố, nhằm tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VII- năm 2014và đưa vào hệ 

thống đào tạo vận động viên, huấn luyện viên các tuyến của thành phố. 

– Thông qua Đại hội huy động tiềm năng của các cơ sở và các quận - huyện trong việc 

chăm lo phát triển phong trào thể dục thể thao; Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, 

trang thiết bị chuyên môn, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành 

của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên từ cấp cơ sở đến cấp thành phố; 

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao với các tổ 

chức xã hội và các ban ngành có liên quan. 

II. Đối tƣợng và điều kiện tham dự: 

– Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đang tham gia tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo tại các đơn vị trong toàn thành 

phố, có năm sinh từ 1998 trở về trước (từ 16 tuổi trở lên). 

– Vận động viên có đủ sức khỏe, tư cách đạo đức tốt, trình độ chuyên môn từ Lam đai 

tam cấp trở lên; không chịu sự quản lý và không hưởng bất kỳ chế độ nào của các tỉnh, 

thành, ngành khác về thi đấu thể dục thể thao. 

III. Nội dung thi đấu:  
1. Thi đấu đối kháng: 11 hạng cân nam và 09 hạng cân nữ .  

                Nam                                          Nữ             

1. Dưới 45 kg 1.  Dưới 42 kg       

2. Trên 45 kg đến 48 kg  2.  Trên 42 kg đến 45 kg 

3. Trên 48 kg đến 51 kg  3.  Trên 45 kg đến 48 kg 

4. Trên 51 kg đến 54 kg  4.  Trên 48 kg đến 51 kg 

5. Trên 54 kg đến 57 kg     5.  Trên 51 kg đến 54 kg 

6. Trên 57 kg đến 60 kg    6.  Trên 54 kg đến 57 kg 

7. Trên 60 kg  đến 64 kg                                  7.  Trên 57 kg đến 60 kg 

8. Trên 64 kg đến 68 kg    8.  Trên 60 kg đến 63 kg 

9. Trên 68 kg đến 72 kg                                   9.  Trên 63 kg đến 66 kg 

10. Trên 72 kg đến 77 kg                                            

11. Trên 77 kg đến 82 kg 

2. Thi quyền:  

- Đơn luyện Nam:  

  Bài 1: Thập thế bát thức quyền;  Bài 3: Nhật nguyệt đại đao pháp 

  Bài 2: Ngũ môn quyền;      Bài 4: Tứ tượng côn pháp 

- Đơn luyện  Nữ:  

  Bài 1: Viên phương quyền;         Bài 3: Thái cực đơn đao pháp 

  Bài 2: Long hổ quyền;           Bài 4: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp 

- Song luyện Nam:  

  Bài 1: Song luyện Vật 2;              Bài 2: Song luyện Mã tấu 



 4 

- Song luyện Nữ: 

  Bài 1: Song luyện 3;                    Bài 2: Song luyện Kiếm 

- Đa luyện Nam:  

  Bài 1: Đa luyện tay không nam; Bài 2: Đa luyện vũ khí nam 

- Đa luyện Nữ: 

  Bài 1: Đa luyện tay không nữ;     Bài 2: Đa luyện vũ khí nữ 

- Quyền đồng đội Nam: mỗi đội gồm 03 VĐV.  

   Nam: Bài Long hổ quyền 

- Quyền đồng đội Nữ: mỗi đội gồm 03 VĐV. 

  Bài: Thập tự quyền 
- Đòn chân tấn công Nam: mỗi đội gồm 04 vận động viên thi biểu diêñ 16 đòn 

chân tấn công (mỗi VĐV thực hiện 04 đòn chân tấn công). 

- Tự vệ Nữ: Thực hiện tối thiểu 06 đòn thế kỹ thuật Vovinam, thời gian thực hiện 

bài thi tối đa là 03 phút. 

VI. Giải thƣởng:  
– Ban tổ chức sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận thành tíchvà giải thưởng 1, 2, 3 ở 

nội dung thi quyền; 1, 2 và đồng hạng 3 ở nội dung thi đấu đối kháng; giải toàn đoàn 

hạng 1, 2, 3.  
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LLỊỊCCHH  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  VVÀÀ  TTHHII  ĐĐẤẤUU  

GGIIẢẢII  VVOOVVIINNAAMM  VVIIỆỆTT  VVÕÕ  ĐĐẠẠOO  ĐĐẠẠII  HHỘỘII  TTHHỂỂ  DDỤỤCC  TTHHỂỂ  TTHHAAOO  

TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  LLẦẦNN  VVIIII  NNĂĂMM  22001144  

  

((TTừừ  nnggààyy  1199//33  đđếếnn  nnggààyy  2233//33//22001144  ttạạii  NNhhàà  tthhii  đđấấuu  TTDDTTTT  PPhhúú  TThhọọ,,  QQuuậậnn  1111))  

  
  

TTHHỜỜII  GGIIAANN  NNỘỘII  DDUUNNGG  ĐĐỊỊAA  ĐĐIIỂỂMM  

TThhứứ  SSááuu  

2211//33//22001144  

  

TTỐỐII  

  

--  1155gg3300  ––  1177gg0000::  CCâânn  ttooàànn  bbộộ  VVĐĐVV..  

--  1177gg3300::  HHọọpp  GGiiáámm  đđịịnnhh,,  TTrrọọnngg  ttààii..  

--  1188gg3300::  KKhhaaii  mmạạcc..  

**  TThhii  qquuyyềềnn::    ĐĐòònn  cchhâânn  ttấấnn  ccôônngg,,  TTựự  vvệệ  nnữữ,,  

**  ĐĐốốii  kkhháánngg::  VVòònngg  llooạạii  ccáácc  hhạạnngg  ccâânn  nnaamm,,  nnữữ..  

  

NNHHÀÀ  TTHHII  ĐĐẤẤUU    

  

TTDDTTTT    

  

PPHHÚÚ  TTHHỌỌ  

  

TThhứứ  BBảảyy  

2222//33//22001144  

SSÁÁNNGG  

  

  

  

  

CCHHIIỀỀUU  

  

  

  

TTỐỐII  

--  0077gg3300::  

**  TThhii  qquuyyềềnn::  ĐĐơơnn  lluuyyệệnn  ttaayy  kkhhôônngg  nnaamm,,  nnữữ;;  SSoonngg  lluuyyệệnn  ttaayy  

kkhhôônngg  nnaamm,,  nnữữ..  

  **  ĐĐốốii  kkhháánngg:: VVòònngg  llooạạii  ccáácc  hhạạnngg  ccâânn  nnaamm,,  nnữữ  ((tttt))..  

  

--  1133gg3300::    

**  TThhii  qquuyyềềnn::  ĐĐơơnn  lluuyyệệnn  vvũũ  kkhhíí  nnaamm,,  nnữữ;;  SSoonngg  lluuyyệệnn  vvũũ  kkhhíí  

nnaamm,,  nnữữ  

**  ĐĐốốii  kkhháánngg:: VVòònngg  llooạạii  ccáácc  hhạạnngg  ccâânn  nnaamm,,  nnữữ  ((tttt))..  

  

--  1188gg3300::    

**  TThhii  qquuyyềềnn::  ĐĐaa  lluuyyệệnn  ttaayy  kkhhôônngg  vvàà  vvũũ  kkhhíí  nnaamm,,  nnữữ..  

**  ĐĐốốii  kkhháánngg::  VVòònngg  llooạạii  ccáácc  hhạạnngg  ccâânn  nnaamm,,  nnữữ  ((tttt))..  

  

CChhủủ  NNhhậậtt  

2233//33//22001144  

SSÁÁNNGG  

  

  

CCHHIIỀỀUU  

  

--  0088gg0000::  

**  TThhii  qquuyyềềnn::  QQuuyyềềnn  đđồồnngg  đđộộii  nnaamm,,  nnữữ..  

**  ĐĐốốii  kkhháánngg::  BBáánn  kkếếtt  ccáácc  hhạạnngg  ccâânn  nnaamm,,  nnữữ..  

  

--  1133gg3300::    

**  ĐĐốốii  kkhháánngg::  CChhuunngg  kkếếtt  ccáácc  hhạạnngg  ccâânn  nnaamm,,  nnữữ..  

  

 

         – BAN TỔ CHỨC – 
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DDAANNHH  SSÁÁCCHH  ĐĐƠƠNN  VVỊỊ  TTHHAAMM  DDỰỰ  

GGIIẢẢII  VVOOVVIINNAAMM  VVIIỆỆTT  VVÕÕ  ĐĐẠẠOO  ĐĐẠẠII  HHỘỘII  TTHHỂỂ  DDỤỤCC  TTHHỂỂ  TTHHAAOO  

TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  LLẦẦNN  VVIIII  NNĂĂMM  22001144  

 

     

TT TÊN ĐƠN VỊ 

SỐ LƢỢNG 

VĐV Tổng 

Nam Nữ 

1 Quận 1 16 4 20 

2 Quận 2 7 5 12 

3 Quận 3 14 5 19 

4 Quận 4 10 3 13 

5 Quận 5 5 4 9 

6 Quận 7 11 6 17 

7 Quận 8 16 10 26 

8 Quận 10 8 6 14 

9 Quận 11 4 9 13 

10 Quận 12 3 3 6 

11 Quận Bình Tân 3 0 3 

12 Quận Bình Thạnh 14 6 20 

13 Quận Gò Vấp 7 4 11 

14 Quận Tân Bình 11 6 17 

15 Quận Tân Phú 13 4 17 

16 Quận Thủ Đức 14 5 19 

17 Huyện Bình Chánh 12 9 21 

18 Huyện Củ Chi 13 7 20 

19 Huyện Hóc Môn 2 1 3 

20 Huyện Nhà Bè 5 6 11 

21 Công An TP.HCM 34 0 34 

22 Sở Cảnh sát PCCC 2 0 2 

TỔNG: 224 103 327 

  

- BAN TỔ CHỨC -  
 


